Phụ lục I
DANH SÁCH PHÂN BỔ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC

TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI 
NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2020
của Chủ tịch UBND tỉnh)

	STT
	Tên đơn vị
	Biên chế 
phân bổ năm 2019
	Biên chế 
phân bổ năm 2020
	Tăng (+) giảm (-)
so với năm 2019

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	3.188
	3.189
	1

	I
	Cấp tỉnh
	1.533
	1.534
	1

	1
	Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
	11
	11
	0

	2
	Văn phòng HĐND tỉnh
	22
	22
	0

	3
	Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	6
	6
	0

	4
	Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh 
	0
	1
	1

	5
	Văn phòng UBND tỉnh
	65
	65
	0

	6
	Sở Công Thương
	59
	59
	0

	7
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	61
	61
	0

	8
	Sở Giao thông Vận tải
	111
	111
	0

	9
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	67
	67
	0

	10
	Sở Khoa học và Công nghệ
	47
	47
	0

	11
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	83
	83
	0

	12
	Sở Nội vụ
	91
	91
	0

	13
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	268
	268
	0

	14
	Sở Ngoại vụ
	28
	28
	0

	15
	Sở Tài chính
	87
	87
	0

	16
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	107
	107
	0

	17
	Sở Tư pháp
	37
	37
	0

	18
	Sở Thông tin và Truyền thông
	34
	34
	0

	19
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	55
	55
	0

	20
	Sở Xây dựng
	70
	70
	0

	21
	Sở Y tế
	81
	81
	0

	22
	Thanh tra tỉnh
	36
	36
	0

	23
	Ban Dân tộc
	21
	21
	0

	24
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	63
	63
	0

	25
	Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học
	23
	23
	0

	II
	Cấp huyện
	1.655
	1.655
	0

	1
	Thành phố Biên Hòa
	207
	207
	0

	2
	Thành phố Long Khánh
	143
	143
	0

	3
	Huyện Cẩm Mỹ
	141
	141
	0

	4
	Huyện Định Quán
	141
	141
	0

	5
	Huyện Long Thành
	154
	154
	0

	6
	Huyện Nhơn Trạch
	140
	140
	0

	7
	Huyện Tân Phú
	136
	136
	0

	8
	Huyện Thống Nhất
	147
	147
	0

	9
	Huyện Trảng Bom
	157
	157
	0

	10
	Huyện Vĩnh Cửu
	143
	143
	0

	11
	Huyện Xuân Lộc 
	146
	146
	0


